VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
CÁO TRẠNG số 238 - Ngày 24 tháng 4 năm 2007  
Vụ án:            NGUYỄN VĂN ĐÀI - LÊ THỊ CÔNG NHÂN                                                  
Can tội:         TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM

Trong các ngày 3,4/2/2007 và ngày 6/3/2007, cơ quan an ninh điều tra- Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng luật sư Thiên Ân ở số 10 Đoàn Trần Nghiệp, nhà ở của Nguyễn Văn Đài phòng 302 nhà Z8 - tập thể Bách Khoa, phương Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, nhà ở của Lê Thị Công Nhân phòng 316, nhà A7 - tập thể Văn phòng chính phủ phương Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Kết quả khám xét đã thu giữ của Nguyễn Văn Đài 121 đầu tài liệu, 2 ổ cứng, 5 CPU và 1 máy tính xách tay, 1 Webcam, 1 Modem dùng để nối mạng Internet trực tuyến, thu của Lê Thị Công Nhân 25 đầu tài liệu, 1 CPU. Các tài liệu được thu giữ dưới dạng văn bản đánh máy, viết tay và lưu trong ổ cứng máy vi tính. Qua phân tích các vật chứng tài liệu thu giữ của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân thấy các tài liệu trên đều có nội dung chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số tài liệu tuyên truyền có nội dung chống đối rất quyết liệt như: Tài liệu viết tay dầy 475 trang đề tên Quốc-Quốc ( BL 1058 ), tài liệu " Đảng cộng sản Việt Nam là nghiệp chướng, chính Đảng đã đem vừng trời đen về cho dân tộc Việt Nam " gồm 4 trang mang tên Đoàn Hoà Bình ( BL 555 ), tài liệu " những bí ẩn về tân thủ tướng Việt Nam " ( BL 559 ); tài liệu " nhật ký dân oan " ( BL 762 ); cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tài liệu của các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối trong nước biên soạn, tán phát đã bị nhà nước cấm lưu hành như 2 cuốn: " Dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam ", " khát vọng ngàn đời " của Nguyễn Thanh Giang ( BL 1059 ) ( đối tượng bị khởi tố bắt giam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 ). Trong số tài liệu thu giữ còn có hàng chục đầu tài liệu, ấn phẩm do các tổ chức người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài và các nhóm đối tượng chống đối ở trong nước tán phát trái phép như : Bán nguyệt san " tự do ngôn luận " ( BL 998 ), tập san " Tổ quốc "; đặc san " tự do dân chủ " ( BL 680 ); tài liệu " tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam " (BL 1020) của khối 8406, " vu cáo là nghề của cộng sản " ( BL 562 ) của báo Viet Tide phỏng vấn Dương Thu Hương, khối 8406 phát động cao trào kêu gọi nhân dân tẩy chay bầu cử Quốc Hội năm 2007... Các tài liệu trên có nội dung : Bịa đặt, xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng, xuyên tạc đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, đả kích bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền đòi thay đổi chế độax hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, kêu gọi nhân dân không tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội khoá 12...                                                                                   

Tại cơ quan an ninh điều tra, số sinh viên trường cao đẳng phát thanh - truyền hình I Hà Nam gồm : Đồng Thị Giang, Giáp Văn Hiếu, Nguyễn Bá Trực, Khổng Văn Thành, Nguyễn Thị Ngoan đều tố cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã có hành vi tuyên truyền lôi kéo họ nhằm chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ( BL: 217 đến 331 ).                           

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra còn xác định Phạm Văn Trội và 4 nhân viên văn phòng luật sư Thiên Ân là: Phạm Sỹ Nguyên, Nguyễn Xuân Đệ, Trần Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan do bị Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân  tuyên truyền lôi kéo nên đã tham gia vào các  hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước ( BL 320 - 441 ). Tài liệu điều tra cũng xác định: Từ tháng 12 năm 2006 Nguyễn Văn Đài đã mở một số lớp học nhằm tuyên truyền chống nhà nước, xuyên tạc tình hình đất nước, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền cho các tổ chức bất hợp pháp do các đối tượng chống đối thành lập như " đảng dân chủ thế kỷ 21 " " đảng thằng tiến Việt Nam " " Khối 8406 ". Học viên tham dự lớp học được phát tài liệu, tiền và được hứa hẹn tài trợ học bổng đi du học nước ngoài, tạo việc làm...                               

Ngoài việc tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân  tộc, bôi nhọ chế độ xã hội do Đảng cộng sản lãnh đạo và vu cáo xuyên tạc chính sách của nhà nước đối với tổ chứ công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam. Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các đài,  báo nước ngoài và đã viết, tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống Nhà nước Cộng hoã xã hội chủ nghĩa Việt Nam.                                                                                             
Quá trình điều tra còn xác định: Từ năm 2006 đến nay ( nhất là sau khi đi Mỹ để gặp gỡ tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức chống đối ở nước ngoài ). Nguyễn Văn Đài đã sử dụng văn phòng lụât sư Thiên Ân thông  qua các phương tiện thông tin trực tuyến Internet để liên lạc với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài như: Vũ Quốc Dụng - phụ trách ban Châu Á thuộc tổ chức " Mạng lưới nhân quyền Quốc tế" ở Đúc, Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức " Uỷ ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam" ở Mỹ.                                                                   

Mọi hoạt động của Đài và các nhân viên trong văn phòng lụât sư Thiên Ân đều đựơc Đài báo cáo ra nước ngoài và nhận các ý kiến chỉ đạo về chương trình hoạt động của các tổ chức đó.
Tháng 7/2006 Nguyễn Văn Đài vào Huế gặp Nguyễn Văn Lý và vào Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đỗ Nam Hải và một số các đối tượng chống đối khác để thống nhất các hoạt động nhằm chống nhà nước Cộng hoã xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Văn Đài còn chi tiền và cử phạm Sỹ Nguyên, Nguyễn Xuân Đệ, Trần Thanh đi các địa phương ở Miền Nam, Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc thu thập thông tin tài liệu để Đài cung cấp cho Vũ Quốc Dụng và Nguyễn Đình Thắng nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra Nguyễ Văn Đài còn móc nối quan hệ với một số tổ chức chống đối ở trong nước như cái gọi là: " đảng dân chủ thế kỷ 21 " của Hoàng Minh Chính," khối 8406" và " đảng Thăng Tiến Việt Nam " của Nguyên Văn Lý và Đỗ Nam Hải.       
Cũng như Nguyễn Văn Đài, từ năm 2006 Lê Thị Công Nhân đã ký tên ủng hộ " tuyên ngôn tự do - dân chủ cho Việt Nam ". Tháng 7/2006 Lê Thị Công Nhân chính thức tham gia " khối 8406 " và tham gia " đảng thăng tiến Việt Nam" của Nguyễ Văn Lý. Với tư cách là người phát ngôn của" Đảng Thăng tiến Việt Nam" Lê Thị Công Nhân đã thông báo những vấn đề như : tuyên bố, các quyết định, các kháng thư đến dư luận trong và ngoài nước nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân.                                        

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân có thái độ khai báo thiếu thành khẩn, lợi dụng danh nghĩa " dân chủ - nhân quyền " để tạo vỏ bọc nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên các tài liệu chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra, lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.                                    

Đối với các đối tượng Phạm Văn Trội, Phạm Sỹ Nguyên, Nguyễn Xuân Đệ, Trần Thanh, Nguyễn Thị Hương Lan có tham gia vào các hoạt động của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân nhưng xét nguyên nhân vi phạm là do bị Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân lôi kéo. Bản thân họ nhận thức về xã hội còn hạn chế, sau khi bị phát hiện, được các cơ quan bảo vệ pháp luật giải thích đã nhận thấy viêc làm sai trái của mình nên cơ quan an ninh điều tra không xem xét xử lý về hình sự.                                                                                                    

Đối với các đối tượng : Đồng Thị Giang, Giáp Văn Hiếu, Nguyễn Bá Trực, Khổng Văn Thành và Nguyễn Thị Ngoan bị Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân tuyên truyền lôi kéo tham dự các hoạt động do Đài, Nhân tổ chức. Tuy nhiên khi bị cơ quan điều tra phát hiện họ đã thành khẩn khai báo vạch trần hành vi tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước của Nguyễ Văn Đài và Lê Thị Công Nhân nên cơ quan an ninh điều tra không xem xét xử lý.                                                                                   

Căn cứ vào các tình tiết chứng cứ trên, đủ cơ sở :                               

KẾT LUẬN

Lợi dụng hành nghề lụât sư, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã sử dụng văn phòng luật sư Thiên Ân ở số 10 Đoàn Trần Nghiệp để thực hiện hành vi tuyên truyền, phỉ báng chính quyền nhân dân và làm ra, tàng trữ, lưu hành nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.                                                                          

Quá trinh diễn ra đã xác định được như sau:                                   

1.Họ và tên: Nguyễn Văn Đài         Giới tính: Nam                Sinh ngày: 06/5/1969
Quê quán: Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.                                                              
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 302, nhà Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
Nghề nghiệp : Luật sư ( bị thu hồi giấy chúng nhận LS ngày 12/3/2007)
Trình độ văn hoá: Cử nhân Luật
Quốc tịch: Việt Nam                                 Dân tộc: Kinh                       Tôn giáo: Theo đạo Tin Lành                                                                               
Họ tên bố: Nguyễn Văn Cấp                                                                  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thơ
Gia đình có 4 chị em, bị can là con thứ ba.                                            Vợ: Vũ Minh Khánh    33 tuổi   
Tiền án: Không                                                                        
Quá trình hoạt động bản thân:                                                                           
Từ năm 1986 đến 1989 học Trường trung cấp kỹ thuật điện Sóc Sơn - Hà Nội.                                          
Từ năm 1989 đến 1990 đi xuất khẩu lao động tại CHDC Đức                                                                  
Từ năm 1990 đến 1995 học Trường Đại học Luật Hà Nội.                                                
Từ tháng 5/1996 đến tháng 12/1996 làm nhân viên tiếp thị trung tâm vận tải - công ty FPT. 
Từ tháng 1/1997 đến tháng 10/1997 làm tư vấn pháp lý tại công ty luật Hà Nội.
Từ năm 1997 đến năm 2002 làm tư vấn pháp lý tại công ty Luật Đông Đô.
Từ năm 2003 mở văn phòng Luật sư Thiên Ân.
Nguyễn Văn Đài  là thành viên Đoàn lụât sư Hà Nội và đến ngày 12/3/2007 đã bị thu hồi giấy chứng nhận luậtt sư, xóa tên Khối danh sách Đoàn lụât sư Hà Nội.                                                                 
Bị bắt ngày 06/3/2007 hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội.  
2. Họ và tên: Lê Thị Công Nhân               Giới tính: Nữ                               Sinh ngày 20/7/1979
Quê quán: Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.                                                 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 316, nhà A7 - tập thể Văn phòng chính phủ phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.                                                                                                       

Nghề nghiệp: Luật sư ( bị thu hồi giấy chứng nhận LS ngày 12/3/2007)
Trình độ văn hoá: Cử nhân Luật                                                        Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Theo đạo Tin Lành                                      
Họ tên bố: Lê Minh Đức                           Họ tên me: Trần Thị Lệ
Gia đình có 3 chị em, bị can là con thứ hai.                                               
Tiền án: Không                                                      
Qúa trình hoạt động bản thân:                                            
Từ năm 1997 đến năm 2001 hoc đại học Luật Hà Nội                                            
Từ năm 2001 đến năm 2003 học lớp Luật sư - tại Học viện Tư pháp - Hà nội                                       
Từ năm 2004 làm việc tại Đoàn Luật sư Hà Nội - Thư ký quan hệ Quốc tế của Đoàn luật sư Hà Nội.                                                             

Năm 2005 bị buộc thôi việc tại Đoàn lụât sư Thành phố Hà Nội, sau đó ghi danh hành nghề luậtt sư tại văn phòng lụât sư Thiên Ân của Nguyễn Văn Đài. Ngày 12/3/2007 bị thu hồi giấy chứng nhận lụât sư, xoá tên khỏi danh sách đoàn lụât sư Hà Nội.                                                                                          

Hành vi nêu trên của các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân đã phạm tội " tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a,c khoan 1 điều 88 Bộ luật hình sự.                                       

Điều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1- Người nào có một trong những hành vi sau đay nhằm chống Nhà nước Cộnh hoã xã hội chủ nghĩa Việt  Nam thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:                                                    
a) Tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân.                                        
b) Làm ra, tang trữ, lưu hành cac tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân có tính chất nguy hiểm, hoạt động phạm tội có hệ thống, cần đựơc xủ lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự.                                                              

Vì các lẽ trên                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Truy tố ra trước Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân về tội: " tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"  theo điểm a,c khoản 1 Điều 88 Bộ luật hình sự.                                                        

Kèm theo cáo trạng là bản thống kê tang vật chứng thu giữ và toàn bộ hồ sơ vụ án gồm: 1312 bút lục đựơc đánh số thứ tự từ 01 đến 1312.                                                                                                   

KT. VIỆN TRƯỞNG                                                                          

PHÓ VIỆN TRƯỞNG : Vũ Thị Đức.    
Nơi nhận:                               
- Vụ 2 - VKSTC                                           
- Cơ quan an ninh điều tra CA-HN                                                
- Hồ sơ vụ án                                      
- Hồ sơ kiểm sát án hình sự                                          
- Phòng HS nghiệp vụ CA-HN                                           
- Các bị can                                       
- Lưu P2
